
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá giống, thức ăn, vật tư hỗ trợ mô hình  
Nuôi gà H’Mông thảo mộc hướng trứng an toàn sinh học theo hướng hữu cơ  

gắn với liên kết tiêu thụ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp giống, thức ăn, vật tư 

 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTKN ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Trung 

tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

gói thầu: Mua giống, thức ăn, vật tư thực hiện Mô hình nuôi gà H’Mông thảo mộc 

hướng trứng an toàn sinh học theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ. 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mua giống, thức 

ăn, vật tư để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã thực hiện mô hình trong năm 2026. Vì 

vậy, Trung tâm kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp giống, thức ăn, vật tư 

tham gia báo giá với nội dung như sau: 

1. Tên hàng hóa cần báo giá, địa điểm giao nhận hàng 

a) Tên hàng hóa cần báo giá 

TT 
Tên hàng 

hoá 
Yêu cầu chỉ tiêu chất lượng ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Gà 

H’Mông 

01 ngày 

tuổi 

- Chủng loại: Giống gà H’Mông 

- Tiêu chuẩn giống: Chân đen 100%, da ngăm đen (màu chì) 

và lông phổ biến màu đen hoặc hoa mơ. Gà con khỏe mạnh, 

nhanh  nhẹn,  mắt  sáng,  mỏ  khép kín,  lông  bông,  bụng 

thon, rốn kín, chân bóng, không có khuyết tật, khối lượng 

đồng đều, đảm bảo theo tiêu chuẩn giống. Gà giống được 

mua từ cơ sở giống có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng 

các loại vắc xin theo quy định. có hồ sơ kiểm dịch và bảo 

hành con giống theo quy định. 

- Gà được đóng trong thùng giấy caston có dán nhãn tem 

niêm phong của cơ sở và tem kiểm dịch thú y. 

Con 1.200 

2 

Thức ăn 

hỗn hợp 

cho gà  từ 

1-5 tuần 

tuổi. Tỷ lệ 

đạm ≥ 

21% 

- Thành phần dinh dưỡng như sau: 

+ Protein thô (min): 21% 

+ Năng lượng trao đổi (ME) (min): 3.000 Kcal. 

+ Hàm lượng canxi: 0,5-2%. 

+ Hàm lượng xơ thô (min): 7%. 

- Yêu cầu về thức ăn: 

+ Thức ăn hỗn hợp dạng viên, đóng bao quy cách 25kg/bao 

Kg 480 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-TTKN Đà Nẵng, ngày     tháng 6 năm 2026 
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+ Thức ăn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (tên công ty, mã 

sản phẩm, thành phần...). Thức ăn được phép lưu hành tại 

Việt Nam, đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; 

+ Chất lượng: Thức ăn hỗn hợp đảm bảo mới sản xuất (tại 

thời điểm bàn giao thức ăn thì còn hạn sử dụng tối thiểu 55 

ngày kể từ ngày sản xuất), không bị ẩm mốc, không vón cục, 

không có mùi hôi và mùi lạ khác, nguyên bao bì, nhãn mác 

của nhà sản xuất, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 

đối với thức ăn sử dụng cho gà theo đúng giai đoạn. 

3 

Thức ăn 

hỗn hợp 

cho gà 

hậu bị từ 

6-12 tuần 

tuổi. Tỷ lệ 

đạm ≥ 

19% 

- Thành phần dinh dưỡng như sau: 

+ Năng lượng trao đổi (min): 2.900 kcal/kg.  

+ Hàm lượng Protein thô (min): 19%. 

+ Hàm lượng canxi(min-max): 0,7-2%. 

+ Hàm lượng xơ thô (min): 5%. 

- Yêu cầu về thức ăn: 

+ Thức ăn hỗn hợp dạng viên, đóng bao quy cách 25kg/bao 

+ Thức ăn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (tên công ty, mã 

sản phẩm, thành phần...). Thức ăn được phép lưu hành tại 

Việt Nam, đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; 

+ Chất lượng: Thức ăn hỗn hợp đảm bảo mới sản xuất (tại 

thời điểm bàn giao thức ăn thì còn hạn sử dụng tối thiểu 55 

ngày kể từ ngày sản xuất), không bị ẩm mốc, không vón cục, 

không có mùi hôi và mùi lạ khác, nguyên bao bì, nhãn mác 

của nhà sản xuất, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 

đối với thức ăn sử dụng cho gà theo đúng từng giai đoạn. 

Kg 2.160 

4 

Thức ăn 

hỗn hợp 

cho gà 

hậu bị từ 

13-18 

tuần tuổi. 

Tỷ lệ đạm 

≥ 16% 

- Thành phần dinh dưỡng như sau: 

+ Năng lượng trao đổi (min): 2.850 kcal/kg.  

+ Hàm lượng Protein thô (min): 16%. 

+ Hàm lượng canxi(min-max): 0,9-2%. 

+ Hàm lượng xơ thô (min): 5%. 

- Yêu cầu về thức ăn: 

+ Thức ăn hỗn hợp dạng viên, đóng bao quy cách 25kg/bao 

+ Thức ăn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (tên công ty, mã 

sản phẩm, thành phần...). Thức ăn được phép lưu hành tại 

Việt Nam, đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; 

+ Chất lượng: Thức ăn hỗn hợp đảm bảo mới sản xuất (tại 

thời điểm bàn giao thức ăn thì còn hạn sử dụng tối thiểu 55 

ngày kể từ ngày sản xuất), không bị ẩm mốc, không vón 

cục, không có mùi hôi và mùi lạ khác, nguyên bao bì, nhãn 

mác của nhà sản xuất, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật đối với thức ăn sử dụng cho gà theo đúng từng giai 

đoạn. 

Kg 2.160 

5 

Vaccine 

Cúm gia 

cầm 

H5N1 

- Là vắc xin tái tổ hợp vô hoạt phòng bệnh do virus cúm gia 

cầm subtype H5N1 gây ra cho gà, vịt, ngan. Đặc biệt miễn 

dịch sẽ được tạo ra sau khi tiêm chủng 14 ngày và kéo dài 6 

tháng. 

- Vaccine được bảo quản và vận chuyển đảm bảo kỹ thuật ở 

nhiệt độ 2-80 C. Hàng hoá còn nguyên nhãn mác. 

Liều 1.200 
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- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

6 
Vaccine 

Gumboro  

- Là vắc-xin nhược độc đông khô, được sản xuất theo công 

nghệ tế bào bằng cách nuôi cấy virus Gumboro trên môi 

trường tế bào xơ phôi gà. Trong 1 liều vắc xin có ít nhất 

103TCID50 vi rút nhược độc Gumboro chủng 2512. Dùng 

để tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Gumboro cho gà 

khỏe mạnh từ 1 ngày tuổi trở lên. 

- Vaccine được bảo quản và vận chuyển đảm bảo kỹ thuật ở 

nhiệt độ 2-80 C. Hàng hoá còn nguyên nhãn mác. 

- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Liều 1.200 

7 
Vaccine 

Đậu gà 

- Là vaccine đông khô, được sản xuất từ virus đậu gà nhược 

độc chủng Weybridge. Mỗi liều vaccine chứa ít nhất 102 

EID50 vi-rút đậu gà chủng Weybridge. Dùng để tạo miễn 

dịch chủ động phòng bệnh Đậu cho gà. 

- Vaccine được bảo quản và vận chuyển đảm bảo kỹ thuật ở 

nhiệt độ 2-80 C. Hàng hoá còn nguyên nhãn mác. 

- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Liều 600 

8 

Vaccine 

phòng 

bệnh 

Newcastle 

- Là vắc xin sống, nhược độc, được sản xuất từ virus 

Newcastle, chuyên dùng phòng bệnh Newcastle (gà rù) cho 

gà khỏe mạnh. 

- Vaccine được bảo quản và vận chuyển đảm bảo kỹ thuật ở 

nhiệt độ 2-80 C. Hàng hoá còn nguyên nhãn mác. 

- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Liều 600 

9 

Vaccine 

IB phòng 

bệnh 

Viêm phế 

quản 

truyền 

nhiễm 

- Là vaccine nhược độc đông khô, phòng bệnh Viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gia cầm (gà, cút). 

- Vaccine được bảo quản và vận chuyển đảm bảo kỹ thuật ở 

nhiệt độ 2-80 C. Hàng hoá còn nguyên nhãn mác. 

- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Liều 600 

10 

Vaccine 

ILT 

phòng 

bệnh 

viêm 

thanh khí 

quản 

truyền 

nhiễm 

trên gà 

- Là loại vaccine sống, đông khô, được sử dụng để phòng 

bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà. Chứa virus 

viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) chủng A-96. Mỗi 

liều chứa ít nhất 102.5 EID50 virus ILT. Phòng bệnh viêm 

thanh khí quản truyền nhiễm cho gà thịt, gà đẻ, gà giống và 

gà trống. 

- Vaccine được bảo quản và vận chuyển đảm bảo kỹ thuật ở 

nhiệt độ 2-80 C. Hàng hoá còn nguyên nhãn mác. 

- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

 

Liều 600 

11 

Chế phẩm 

sinh học 

xử lý 

chuồng 

trại 

- Quy cách 1kg/gói. 

- Sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam. Có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng (tên công ty, mã sản phẩm, thành phần...), 

số lô sản xuất, ngày sản xuất. Hàng hóa còn nguyên nhãn 

mác... 

Kg 30 
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- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

12 

Hóa chất 

tiêu độc 

khử trùng 

chưa pha 

loãng  

- Quy cách 1 lít/chai 

- Hóa chất được phép lưu hành tại Việt Nam. Có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng (tên công ty, mã sản phẩm, thành phần...), 

số lô sản xuất, ngày sản xuất. Hàng hóa còn nguyên nhãn 

mác... 

- Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng 

còn lại ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Lít 3 

  Lưu ý: Báo giá đã bao gồm tất cả các chi phí, thuế, vận chuyển, bốc vác 

tới địa điểm nhận hàng do Trung tâm cung cấp. 

 b) Địa điểm nhận hàng: 02 địa điểm 

 - Tại thôn Năm, xã Hoà Tiến, thành phố Đà Nẵng. 

 - Tại thôn Hoà Bắc, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. 

2. Mục đích và yêu cầu của bản báo giá  

Mục đích báo giá để xét chọn đơn vị cung cấp giống, thức ăn, vật tư thương 

thảo và ký kết hợp đồng. Báo giá của đơn vị phải là bản chính có đóng dấu của 

đơn vị. 

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 17 tháng 6 năm 2026. 

4. Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện. 

5. Địa điểm nhận báo giá 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, số 119, đường Hùng Vương, 

phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng hoặc Tầng 1, Nhà làm việc các BQL dự án 

và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng. 

Vậy, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng kính thông báo để các 

cơ quan đơn vị biết và tham gia./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ phụ trách (báo cáo); 

- QTV Website TTKN (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTN, Loan. 

           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hồng 
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